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QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về trình tự, thủ tục khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên khai thác chọn gỗ rừng trồng phòng hộ, đặc dụng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-UB ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

I. Quy định chung

Quy định này chỉ áp dụng đối với các địa phương thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Lào Cai.

II. Đối tượng rừng
1. Rừng tự nhiên:

+ Đối tượng khai thác tận dụng bao gồm rừng sản xuất và phòng hộ ít xung yếu chưa qua khai thác hoặc đã qua khai thác nhưng đã được nuôi dưỡng đủ thời gian quy định của một luân kỳ khai thác và có trữ lượng trôn 90 m3/ ha. Rừng gỗ hỗn loài với tre nứa, trừ lượng gỗ đạt trên 50m3/ha trở lên.

+ Đối tượng khai thác tận thu bao gồm tất cả các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng (trừ diện tích rừng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Hoàng Liên).

+ Các khu rừng khai thác để chuyến đổi mục đích sử dụng, có đầy đủ điều kiện và các thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Rừng trồng:

+ Rừng phòng hộ, đặc dụng đến tuổi khai thác (từ 7 năm trở lên, có đường kính trung bình từ 10 cm trở lên) được phép khai thác tỉa thưa, tận dụng nhưng phải để lại số cây trồng chính đại 600 cây/ha trở lên.

+ Các khu rừng khai thác để chuyển đổi mục đích sử dụng.

III. Đối tượng gỗ
1. Tận dụng: Gỗ các loại gồm các loài cây từ nhóm III đến nhóm VIII theo bảng phân loại gỗ của Bộ Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 2198/CNR ngày 26/11/1977 (các cây gỗ khô chết, cây sâu bệnh, cây cụt ngọn, cây già cỗi, rỗng ruột, cây ở nơi mật độ quá dầy và gỗ từ diện tích rừng khai thác để chuyển đổi mục đích sử dụng đã nêu ở trên).

2. Gỗ tận thu: Bao gồm các loại gỗ đã đổ, bị khai thác bỏ lại, gỗ cháy (gỗ than, cành, ngọn, bìa bắp...) với mọi kích cỡ còn tồn rừng.

IV. Trình tự, thủ tục khai thác tận thu, tận dụng:

1. Thiết kế khai thác: UBND tỉnh giao cho UBND các huyện thị xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với UBND xã, chủ rừng trên cơ sở hiện trạng rừng các loại để tiến hành khảo sát, thiết kế khai thác tận thu, tận dụng (ưu tiên tận thu không đủ mới khai thác tận dụng); Sản lượng phù hợp với phương án xây dựng trường lớp đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt. Hồ sơ gồm:

* Khai thác tận thu: Có biểu thống kê cụ thể số lóng hoặc số gốc cây, kích thước, thể tích, chủng loại cho từng tiểu khu, khoảnh, lô hay từng khu vườn, ruộng, nương rẫy... đủ cho khối lượng cần thiết phục vụ cho xây dựng trường lớp của địa phương, đóng dấu búa bài cây những lóng gỗ có đường kính đầu lớn từ 25 cm trở lên.

* Khai thác tận dụng:
+ Rừng tự nhiên: Xác định rõ ranh giới của khu vực khai thác, đo đếm và đóng dấu búa bài cây toàn bộ số cây có đường kính từ 25 cm trở lên. Tính toán khối lượng sản phẩm chính, chủng loại và khối lượng sản phẩm gỗ nhỏ, củi có thể tận dụng.

+ Đối với rừng trồng: Chủ rừng làm đơn báo với Hạt Kiểm lâm sở tại để kiểm tra và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc gỗ khai thác.

2. Thủ tục trình duyệt: Khi hồ sơ khai thác tận thu, tận dụng hoàn chỉnh (có xác nhận của UBND xã, Hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng), đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ thống kê, thiết kế khai thác tận thu, tận dụng trình UBND huyện, thị xã phê duyệt cho phép khai thác. Văn bản cho phép của UBND huyện, thị xã phải gửi cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để làm căn cứ giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện: Sau khi phương án thiết kế khai thác tận thu, tận dụng được phê duyệt, Hạt kiểm lâm sở tại phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn, UBND xã phường thị trấn, đơn vị chủ rừng tiến hành lập biên bản bàn giao rừng cho các đối tượng khai thác tận thu, tận dụng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đối lượng khai thác (không được phép dùng lực lượng ở ngoài địa phương tiến hành tận thu, tận dụng).

Yêu cầu trong quá trình khai thác tận thu, tận dụng:

+ Khai thác tận thu, tận dụng đúng khu vực, dùng diện tích, khối lượng gỗ đã được phê duyệt. Nghiêm cấm khai thác để sử dụng sai mục đích.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về khai thác tận thụ, tận dụng theo quy định hiện hành, đảm bảo rừng không bị lợi dụng khai thác trái phép và an toàn lao dộng.

+ Đơn vị khai thác có trách nhiệm phân loại, xếp gỗ và lập lý lịch gỗ: Số hộp, lóng gỗ (kể cả cây bị cắt đoạn) phải khớp đúng với số cây bài chặt có dấu búa bài cây; ngành chức năng đóng dấu búa bài cây bổ sung; Hạt Kiểm lâm kiểm tra đóng dấu búa Kiểm lâm vào hộp, khúc gỗ.

4. Nghiệm thu sau khai thác tận thu, tận dụng
Sau khi hoàn thành khai thác tân thu, tận dụng Hạt Kiểm Lâm sở tại phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiếm tra hiện trường, lập biên bản đánh giá việc thực hiện khai thác và bàn giao lại rừng cho chủ rừng. UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng.

V. Về chế độ chính sách:

+ Việc khai thác tận thu, tận dụng đối với các đối tượng rừng nêu trên được miễn việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước (Thuế tài nguyên...).

+ Đối với những địa phương không có rừng do cộng đồng quản lý, mà khai thác tận thu, tận dụng trên diện tích rừng của các cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng tự bỏ vốn đầu tư thì được thanh toán phần hưởng lợi theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhân khoán rừng và đất lâm nghiệp.

Trên đây là Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên; khai thác chọn gỗ rừng trồng phòng hộ, đặc dụng phục vụ cho chương trình kiên cố hóa trường lớp học tỉnh Lào Cai giai đoạn 2003-2005./.

	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng














PAGE  
3

